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I. TRẮC NGHIỆM: (7,5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1 điểm) Các chất có thể tồn tại ở dạng nào ? 
a.  Thể rắn          b. Thể lỏng          c. Thể khí          d. Cả ba thể: rắn, lỏng, khí.
Câu 2: (1 điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là gì? 
a. Mặt trời            b. Mặt trăng          c. Gió                          d. Cây xanh
Câu 3: (0,5 điểm) Hợp tử phát triển  thành gì? (Mức 1)
a. Hạt                    b. Quả                    c. Phôi                         d. Cây
Câu 4: (1 điểm) Các cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa là: 
a Đài hoa và nhụy hoa.    	                          b. Cánh hoa và bao phấn.
c. Nhụy và nhị.                                           d. Cả 3 ý trên.
Câu 5: (1 điểm) Khi nào hổ con có thể sống độc lập? 
a. Từ một tháng đến một năm rưỡi.
b. Từ hai tháng đến một năm rưỡi.
c. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi.
d. Từ hai năm đến hai năm rưỡi tuổi.
Câu 6: (0,5 điểm) Con vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa ? 
 a. Voi                    b. Chó                  c. Vịt                    d. Lợn  
Câu 7: (1 điểm) Tài nguyên thiên nhiên là gì? 
a. Là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng. 
b. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên con người khai thác và sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
d. Cả hai ý trên đều sai.
Câu 8: (1 điểm) Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người?  
a. Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở.
b. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống,
sản xuất.
c. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và
trong các hoạt động khác của con người.
d. Tất cả các ý trên.
Câu 9: (0,5 điểm) Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai ? 
a. Những người lớn.
b. Những cơ quan nhà nước có trách nhiệm.
c. Của các nước giàu.
d.Trách nhiệm của tất cả mọi người trên Trái đất.
II. TỰ LUẬN: (2,5 điểm)
Câu 10: (1 điểm)  Nêu ứng dụng của năng lượng gió trong đời sống và trong sản xuất ở địa phương em? 
		
		

Câu 11: (1 điểm) Nêu hai việc nên làm và hai việc không nên làm để đảm bảo an toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện. 
Nên làm:		
		
Không nên làm:				
 
Câu 12: (0,5 điểm) Kể tên một số tài nguyên thiên nhiên mà em biết? 
.............................................................................................................................
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